
Nam Nữ Chuyên ngành đạo tạo Tin học

1 Nguyễn Thị Thúy An 2000
xã Thường Phước 2, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Luật UBCNTTCB Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Phú 0848088909

2 Lâm Nhật Anh 1995
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Kỹ sư Quản lý đất đai UBCNTTCB

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Công Chí 0386434553

3 Nguyễn Hữu Cảnh 1995
P. An Bình A, thành phố Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp
Kỹ sư Quản lý đất đai UBCNTTCB

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Công Chí 0843107509

4 Võ Hoàng Giang 1984
xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp
Cử nhân Luật B Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Phú 0986552516

5 Huỳnh Chí Hải 1985
xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Luật A Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Phú 0939017004

6 Trần Ngọc Hiền 1989
xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Kỹ sư Quản lý đất đai B

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Thành B 0378229227

7 Nguyễn Vinh Hiển 1990
P. An Bình A, thành phố Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng B

Quân nhân

 xuất ngũ

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Thành B 0939593326

8 Phạm Hiếu 1994
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp

Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
B

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã An Phước 0399949400

9 Nguyễn Văn Hiếu 1988
xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
A

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Hộ Cơ 0834056117

10 Trần Thị Ngọc Huyền 1993
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Tài chính ngân 

hàng
B Tài chính - Kế toán UBND xã Thông Bình 0988508924

11 Nguyễn Quốc Kha 1993
xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp

Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật 

công trình xây dựng
UBCNTTCB

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Hộ Cơ 0349898246

12 Bùi Văn Khanh 1987
xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp
Đại học Công tác xã hội B

Quân nhân

 xuất ngũ
Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Phú 0396963265

13 Nguyễn Tấn Khoa 1986
xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp
Cử nhân Quản lý đất đai UBCNTTCB

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Hộ Cơ 0939075302

14 Nguyễn Tấn Luân 1993
xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp

Kỹ sư Kỹ thuật công

 trình xây dựng
B

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Thành B 0979148740

15 Trần Thị Trúc Ly 1984
xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Quản lý xã hội B Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Phú 0917604040

16 Nguyễn Thị Hồng Nghi 1991
P. An Bình B, thành phố Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Kỹ sư khoa học 

Môi trường
B

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã An Phước 0368242215

17 Trần Thị Mỹ Ngọc 1999
xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp
Kỹ sư Quản lý đất đai UBCNTTCB

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã An Phước 0328814265

18 Lý Thị Thảo Nguyên 1995
xã An Phước, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Kỹ sư Quản lý đất đai UBCNTTCB

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Hộ Cơ 0971309033

19 Nguyễn Phan Tường Ny 1994
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp

Kỹ sư Quản lý tài nguyên 

và Môi trường
B

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Thành B 0989595446

20 Phạm Đình Phước 1986
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp

Kỹ sư chuyên ngành

công nghệ địa chính
A

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Hộ Cơ 0986544312
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21 Dương Thị Thúy Phương 1988

xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp
Cử nhân Luật Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Phú 0914918400

22 Nguyễn Văn Quán 1982
xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp
Cử nhân Luật A Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Phú 0979388881

23 Lâm Bảo Quốc 1986
Xã Thông Bình, huyện Tân Hồng,

 tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Luật A Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Phú 0963881262

24 Trương Quốc Lê 1985
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Đại học Quản lý văn hóa B Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Phú 0974373006

25 Bùi Văn Quyền 1980
xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp
Cử nhân Kế toán A Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Phước 0989234844

26 Phan Công Sống 1986
xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp
Cử nhân Luật A Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Phú 0392225654

27 Huỳnh Hữu Tâm 1996
xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Kỹ sư Quản lý đất đai UBCNTTCB

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Hộ Cơ 0974464486

28 Huỳnh Thị Thắm 1996
xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp

Kỹ sư Quản lý tài nguyên 

và Môi trường
UBCNTTCB

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Thành B 0355774057

29 Bùi Văn Thuận 1992
xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Kỹ sư Quản lý đất đai B

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Công Chí 0943794025

30 Phạm Thị Minh Thy 1995
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Kỹ sư Quản lý đất đai UBCNTTCB

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Công Chí 0399191723

31 Phan Thị Thanh Trà 1996
Phường 11, TP Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Quản lý Văn hóa
UBCNTTCB Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Phú 0867670900

32 Lê Cẩm Thảo Tú 1987
xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Kế toán 

chuyên ngành kinh tế
A Tài chính - Kế toán UBND xã Thông Bình 0328782018

33 Lê Thanh Tuấn 1994
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp

Kỹ sư Truyền thông 

và Mạng máy tính
Đại học Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Phú 0916499628

34 Phạm Thị Tố Uyên 2000
xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Kỹ sư Quản lý đất đai UBCNTTCB

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã An Phước 0352914986

35 Nguyễn Văn Viễn 1981
xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Kỹ sư Quản lý đất đai B

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Công Chí 0983157788

36 Đặng Phan Ngọc Yến 1997
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Kỹ sư Quản lý đất đai A

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Tân Công Chí 0856941108

(Tổng cộng có 36 thí sinh)
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